
 
MẪU BIỂU SỐ: 3.1​
Ban hành kèm theo Nghị định số:​
Ngày cung cấp số liệu:​
ngày 30 tháng đầu quý sau 

Đơn vị lập biểu: Bộ Tài chính​
(Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại)​
Đơn vị nhận biểu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

RÚT VỐN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ VÀ VAY NỢ NƯỚC NGOÀI 
ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH 

Quý……. Năm…… 

Đơn vị tính: USD 

Chủ nợ Kế hoạch 
năm 

Rút vốn vay 
trong quý báo 

cáo 

Rút vốn từ đầu 
năm đến cuối quý 

báo cáo 

(1) (2) (3) (4) 

I. Vay của Chính phủ    

1. Vay Chính phủ nước ngoài    

2. Vay các tổ chức quốc tế    

3. Phát hành trái phiếu quốc tế    

4. Vay khác    

II. Vay nợ nước ngoài được Chính 
phủ bảo lãnh 

   

1. Bảo lãnh cho khoản vay    

2. Bảo lãnh cho phát hành trái phiếu    

TỔNG (I) và (II)    

 

​
Người lập biểu​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……………, ngày…… tháng…… năm……​
Người kiểm duyệt​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

Cột 2: Kế hoạch rút vốn vay trong năm báo cáo/kế hoạch điều chỉnh (nếu có). 

 


